
Đến ngày: 30/09/2023

Lần /1000 Km

1 75A15915 Xe taxi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ HOÀNG THỊNH 37 9,42012 3.927,76
42 Xuân Diệu, P. Trƣờng An, TP. Huế, tỉnh TT. 

Huế

2 75C13324 Xe đầu kéo CÔNG TY CP THÀNH ĐẠT 16 12,23236 1.308,01
43 đƣờng số 6, KĐT mới An Cựu City, P.An 

Đông, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

3 75H01179 Xe đầu kéo 54 11,12577 4.853,59

4 75H00795 Xe đầu kéo 29 10,76150 2.694,79

5 75H00742 Xe đầu kéo 28 6,54808 4.276,06

6 75H00548 Xe đầu kéo 21 5,65776 3.711,72

7 75B00770 Xe tuyến cố định 33 19,77626 1.668,67

8 75B00812 Xe tuyến cố định 14 14,00000 495,87

9 75B01937 Xe tuyến cố định 9 8,04904 1.118,15

10 75B01917 Xe hợp đồng 77 5,42236 14.200,45

11 75B01498 Xe hợp đồng 60 6,57368 9.127,31

12 75H01558 Xe đầu kéo 49 32,66293 1.500,17

13 75H01551 Xe đầu kéo 10 7,91216 1.263,88

14 75H01373 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

VẬN TẢI VY AN KHANG
92 19,25226 4.778,66

Số 79, đƣờng Nguyễn Văn, TT. Lăng Cô, Phú 

Lộc, TT. Huế

15 75B01992 Xe hợp đồng 326 16,42365 19.849,43

16 75B01947 Xe hợp đồng 261 11,35220 22.991,14

17 75H01730 Xe đầu kéo 14 11,96837 1.169,75

18 75H01358 Xe đầu kéo 8 6,26253 1.277,44

19 75A10391 Xe taxi CÔNG TY TNHH TAXI LĂNG CÔ 32 5,66195 5.651,76
Số 400 Lạc Long Quân, Lập An, Phú Lộc, Thừa 

Thiên Huế

20 75H00282 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 

THÀNH
12 5,68525 2.110,73

Tầng 2, số 219 Phan Bội Châu, Phƣờng Trƣờng 

An, TP. Huế, Tỉnh TT. Huế

21 75C10605 Xe đầu kéo 36 8,57087 4.200,28

22 75H01647 Xe đầu kéo 23 11,44569 2.009,49

23 75C07591 Xe đầu kéo 15 6,58752 2.277,03

Từ ngày: 01/09/2023

STT
Biển 

kiểm soát
Loại hình Đơn vị vận tải

(Phụ lục  kèm theo Quyết định  số:  2275  /QĐ-SGTVT ngày  31 /10/2023, của Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế)

Loại hình: Tất cả loại phương tiện

Vi phạm tốc độ
Tổng km 

hành trình
Địa chỉ đơn vị kinh doanh vận tải

CÔNG TY CP VẬN TẢI HÙNG ĐẠT

CÔNG TY TNHH HƢƠNG TY

CÔNG TY TNHH MTV FESTIVAL BUS

CÔNG TY TNHH MTV TMDV VÀ VẬN TẢI TIẾN 

LỰC

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MỸ HƢƠNG

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ MUA BÁN 

VẬT LIỆU HƢNG THỊNH

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THẾ ANH
Số 136 Lý Thái Tổ, Phƣờng An Hòa, TP. Huế, 

Tỉnh TT. Huế

79 Hoàng Diệu, Phƣờng Tây Lộc, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế

16 Tôn Thất Thiệp, P. Thuận Hòa, TP. Huế, tỉnh 

TT. Huế

Lô D7 Khu QH Tùng Thiện Vƣơng , Phƣờng Vỹ 

Dạ, TP. Huế, tỉnh TT. Huế

99 An Dƣơng Vƣơng, Phƣờng An Đông, TP. Huế, 

Tỉnh TT. Huế

Lô B3 Tùng Thiện Vƣơng, P. Vỹ Dạ, TP. Huế, 

Tỉnh TT. Huế

Số 03 Kim Phụng, Phƣờng Hƣơng Văn, Thị xã 

Hƣơng Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế
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Lần /1000 Km
STT

Biển 

kiểm soát
Loại hình Đơn vị vận tải

Vi phạm tốc độ
Tổng km 

hành trình
Địa chỉ đơn vị kinh doanh vận tải

24 75E00830 Xe taxi
CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ- CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM
16 7,99862 2.000,34

50 A Hùng Vƣơng - Phƣờng Phú Nhuận - Thành 

phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

25 75H01585 Xe đầu kéo HỘ KINH DOANH HOÀNG NHƢ THỊNH 44 6,12320 7.185,79
04/402 Lê Duẫn, P. Phú Thuận TP. Huế, Tỉnh TT. 

Huế

26 75H00471 Xe đầu kéo HỘ KINH DOANH LÊ VĂN PHÚ 42 7,75540 5.415,58
05 Thích Tịnh Khiết, P. Thuỷ Xuân, TP. Huế, 

Tỉnh TT. Huế

27 75C04653 Xe tải HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH LẬP 90 19,27240 4.669,89
Thôn Lại Thế, P. Phú Thƣợng, TP. Huế, Tỉnh TT. 

Huế

28 75E00422 Xe hợp đồng 68 5,38415 12.629,66

29 85C05202 Xe tải 26 11,64436 2.232,84

30 75H01258 Xe Container 16 5,64419 2.834,78

31 75B01686 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI CỐ ĐÔ 23 5,93858 3.872,98
81 Hồ Đắc Di - Phƣờng An Cựu, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế

32 75A17215 Xe hợp đồng 41 9,16051 4.475,73

33 75H01326 Xe tải 14 8,17864 1.711,78

34 75F00082 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN LỰC 6 6,00000 893,19
99 An Dƣơng Vƣơng, Phƣờng An Đông, TP. Huế, 

Tỉnh TT. Huế

35 75A15165 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI DU LỊCH BẮC TRUNG NAM 170 17,07744 9.954,66
18 Lê Chân, Tổ 1,P. Phú Bài - TX. Hƣơng Thuỷ, 

tỉnh TT.Huế

36 75A18084 Xe hợp đồng 290 20,14998 14.392,08

37 75A15263 Xe hợp đồng 185 14,34559 12.895,95

38 75A18527 Xe hợp đồng 66 5,00545 13.185,62

39 75C11849 Xe tải HTX VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG 169 20,72708 8.153,58

40 75H00690 Xe tải 48 14,39633 3.334,18

41 75E00261 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI Ô TÔ TƢ ĐẠT 198 17,51056 11.307,46
78 Bến Nghé, P. Phú Hội, TP. Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế

42 75H01106 Xe đầu kéo 100 9,07849 11.015,05

43 75E00637 Xe du lịch 64 6,52027 9.815,55

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO TÍN

75 Phan Đình Phùng - Phƣờng Vĩnh Ninh - Thành 

phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN TRƢỜNG PHÁT

HTX VẬN TẢI OTO TRƢỜNG AN

155 Trƣờng Chinh, P. An Đông, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế

44 Võ Liêm Sơn, Phƣờng Trƣờng An, Thành phố 

Huế, Thừa Thiên Huế

44 Bùi Xuân Phái, Phƣờng Thủy Dƣơng, Thị xã 

Hƣơng Thuỷ, Thừa Thiên Huế

HTX VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH CÔNG

156A Nguyễn Huệ, P. Phú Nhuận, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế 
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